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Thông tin cơ sở vật chất năm học 2024 - 2025 

 

STT  Nội dung Số lượng 

 

Bình quân 

Số m2/trẻ 

em 

Quy định Đối sánh với 

yêu cầu tối 

thiểu theo quy 

định 

1 
Diện tích khu đất xây dựng trường (sàn sử 

dụng) 
4250m2 13,6 m2 12m2 vượt 

2 Điểm trường 0    

3 Khối phòng hành chính quản trị 12 phòng   vượt 

4 
Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em 
10 phòng  

 vượt 

a Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) 54- 75,6m2 2,5 m2 1,5m2 vượt 

b Diện tích phòng ngủ (m2) 54- 75,6m2 2,5 m2 1,2m2 vượt 

c Diện tích phòng vệ sinh (m2) 14m 2 0,5m2 0,4m2 vượt 

d Diện tích hiên chơi (m2) 16,5m 2 0,6m2 0,5m2 vượt 

5 Khối phòng tổ chức ăn 2 phòng    

a Bếp 142m2 0,46 0,30 vượt 

b Kho 10m2  10m2 Đạt 

6 Khối phụ trợ 5 phòng    

a Phòng họp 43m2  30m2 vượt 

b Phòng Y tế 15m2   Đạt 

c Nhà kho 20m2   Đạt 

d Sân, vườn 
900m2 

(52,8%) 
2,9m2 >40% Vượt 

e Cổng, hàng rào    Đạt 

7 Khối phòng phục vụ học tập 16,5m 2 0,6 m2   

a Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) 90m 2 
 

60m2 Vượt 

b 
Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc 

phòng đa chức năng (m2) 
64m 2  60m2 Vượt 

c Diện tích phòng sáng tạo (m2) 90m 2  60m2 Vượt 

d Diện tích phòng tin học - ngoại ngữ (m2) 45m2   Đạt 

8 Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện 10 01  Đạt 



có (Đơn vị tính: bộ) bộ/nhóm 

(lớp) 

9 Tổng số đồ chơi ngoài trời 
15 bộ/sân 

chơi (trường) 
   

10 

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang 

được sử dụng phục vụ học tập (máy vi 

tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số 

v.v... ) 

53 

 
  

a - Máy vi tính 26    

b - Máy chiếu 05    

c - Máy in trắng đen 16    

d - Máy in màu 01    

e - Máy photo 01    

f - Bảng tương tác thông minh  04    

g - Máy scan 01    

11 Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác  
 

   

1 Bộ thể chất đa năng (Dùng chung tại phòng 

thể chất) 

01 
 

  

2 Đồ chơi tự làm  200 20 bộ/lớp   

3 Bộ kỹ năng thực hành cuộc sống: 10 1 bộ/lớp   

4 Bộ Steam 
01 Dùng 

chung 
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